
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)      Hệ : Đại học chính quy
1 / 2Đợt tháng 10 năm 2020

Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày ././.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1514095 1 23/02/1997  7.76Quảng Bình KháVõ Thị Hương Nữ Việt Nam Kinh

1614058 2 24/01/1998  8.14Quảng Bình GiỏiNguyễn Thị Lệ Giang Nữ Việt Nam Kinh

1614077 3 22/02/1998  8.15Quảng Ngãi GiỏiLê Thị Hoa Nữ Việt Nam Kinh

1614088 4 02/10/1998  7.88Tiền Giang KháNguyễn Khánh Hưng (Nợ học 
phí: 1/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1614104 5 20/08/1998  8.23Bến Tre GiỏiLê Thị Như Huỳnh Nữ Việt Nam Kinh

1614105 6 13/07/1998  8.45Long An GiỏiLê Minh Kha Nam Việt Nam Kinh

1614111 7 20/01/1998  7.50Tiền Giang KháNguyễn Thị Lệ Khanh Nữ Việt Nam Kinh

1614114 8 22/01/1998  8.22TP. Hồ Chí Minh GiỏiVõ Trần Duy Khiêm (Nợ học 
phí: 2/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1614146 9 07/09/1998  8.09Hà Nam GiỏiDương Văn Minh Nam Việt Nam Kinh

1614246 10 01/06/1998  8.05Quảng Nam GiỏiNguyễn Đoàn Thanh Thủy Nữ Việt Nam Kinh

1614251 11 05/09/1998  8.07Bình Dương GiỏiTrần Đồng Tiến Nam Việt Nam Kinh

1614253 12 25/03/1998  8.50TP. Hồ Chí Minh GiỏiLý Thành Tín Nam Việt Nam Kinh

1614261 13 22/01/1998  8.00Thừa Thiên Huế GiỏiVõ Trần Ngọc Trang Nữ Việt Nam Kinh

1614270 14 06/10/1998  8.22TP. Hồ Chí Minh GiỏiPhạm Thùy Trang Nữ Việt Nam Kinh

1614298 15 24/05/1998  7.70Gia Lai KháHuỳnh Minh Việt Nam Việt Nam Kinh

1614304 16 04/12/1998  8.00Tiền Giang GiỏiLê Phúc Yên Nữ Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)      Hệ : Đại học chính quy
2 / 2Đợt tháng 10 năm 2020

Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày ././.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1614313 17 23/07/1998  8.61Bình Phước GiỏiNguyễn Đức Huy Nam Việt Nam Kinh

1614316 18 10/06/1998  8.15TP. Hồ Chí Minh GiỏiLương Xuân Hồng Lam Nữ Việt Nam Kinh

1614322 19 23/03/1998  7.76TP. Hồ Chí Minh KháNguyễn Hoàng Oanh (Nợ học 
phí: 2/19-20)

Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  14

 0
Ngày 26 tháng 10 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy
1 / 2Đợt tháng 10 năm 2020

Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày ././.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Giải tích số

1611363 1 19/05/1998  9.33Phú Yên Xuất sắcVũ Hùng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1611146 2 08/12/1998  8.19TP. Hồ Chí Minh GiỏiLý Phi Long (Nợ học phí: 
1/19-20, 2/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1611233 3 27/11/1998  8.35An Giang GiỏiHuỳnh Thanh Sơn Nam Việt Nam Kinh

1611351 4 20/01/1998  8.24TP. Hồ Chí Minh GiỏiHồ Thành Công Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1611091 5 04/01/1998  8.73Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiTrần Thị Mỹ Hiếu Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

1611267 6 22/05/1993  9.26TP. Hồ Chí Minh Xuất sắcNguyễn Vy Thông Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất thống kê



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy
2 / 2Đợt tháng 10 năm 2020

Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày ././.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1611356 7 17/02/1998  8.07Đăk Lăk GiỏiLương Văn Khải (Nợ học phí: 
2/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  5

 2
Ngày 26 tháng 10 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy
1 / 4Đợt tháng 10 năm 2020

Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày ././.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512460 1 10/04/1997  8.06 GiỏiHồ Hữu Sơn Nam Việt Nam Kinh

1612052 2 30/04/1998  8.62Gia Lai GiỏiPhạm Minh Chiến Nam Việt Nam Kinh

1612098 3 06/07/1998  8.33TP. Hồ Chí Minh GiỏiLâm Cương Đạt (Nợ học phí: 
2/16-17, 3/16-17, 1/17-18, 
2/17-18, 2/19-20)

Nam Việt Nam Hoa

1612173 4 16/05/1998  8.41TP. Cần Thơ GiỏiĐặng Anh Hào Nam Việt Nam Kinh

1612180 5 28/03/1998  9.00Phú Yên Xuất sắcNguyễn Trần Hậu Nam Việt Nam Kinh

1612198 6 19/05/1998  8.48Bình Định GiỏiĐoàn Minh Hiếu Nam Việt Nam Kinh

1612226 7 04/01/1998  8.53Cà Mau GiỏiNguyễn Sĩ Hùng (Nợ học phí: 
1/19-20, 2/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1612233 8 23/05/1998  8.11Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiHoàng Phú Hùng (Nợ học phí: 
1/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1612343 9 21/06/1998  8.94Tiền Giang GiỏiNguyễn Bữu Lộc Nam Việt Nam Kinh

1612374 10 10/11/1998  8.32Khánh Hòa GiỏiTrần Quang Minh Nam Việt Nam Kinh

1612377 11 03/11/1998  8.47Đồng Tháp GiỏiTô Hiếu Minh Nam Việt Nam Kinh

1612403 12 17/03/1998  8.47Quảng Ngãi GiỏiTrần Hoài Nam Nam Việt Nam Kinh

1612418 13 14/11/1998  8.56TP. Hồ Chí Minh GiỏiPhạm Lưu Trọng Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

1612521 14 05/12/1998  9.30Bà Rịa - Vũng Tàu Xuất sắcTrang Trung Hoàng Phúc Nam Việt Nam Kinh

1612542 15 28/01/1998  8.31Khánh Hòa GiỏiTrần Ngọc Quốc Nam Việt Nam Kinh

1612543 16 15/09/1995  9.10Bình Định Xuất sắcPhạm Anh Quốc Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy
2 / 4Đợt tháng 10 năm 2020

Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày ././.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1612554 17 07/06/1998  7.36Quảng Nam KháLê Hoàng Sang Nam Việt Nam Kinh

1612628 18 23/04/1997  8.39Đồng Nai GiỏiNguyễn Duy Thanh Nam Việt Nam Kinh

1612677 19 07/03/1998  8.54Cà Mau GiỏiNguyễn Chí Thức (Nợ học phí: 
1/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1612703 20 25/10/1998  8.81Bình Định GiỏiNguyễn Thị Tình Nữ Việt Nam Kinh

1612719 21 24/04/1998  8.24Lâm Đồng GiỏiĐặng Thị Huyền Trâm Nữ Việt Nam Kinh

1612756 22 10/05/1998  8.48Nam Định GiỏiNguyễn Hữu Trường Nam Việt Nam Kinh

1612774 23 27/11/1997  8.22Tiền Giang GiỏiNguyễn Thanh Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1612780 24 01/04/1998  8.19Quảng Trị GiỏiĐoàn Quang Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1612791 25 13/07/1998  8.28Kiên Giang GiỏiVũ Thanh Tùng (Nợ học phí: 
1/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1612829 26 17/06/1998  8.63Bến Tre GiỏiNguyễn Quốc Vương Nam Việt Nam Kinh

1612840 27 09/09/1998  8.93Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiDương Nguyễn Thái Bảo Nam Việt Nam Kinh

1612842 28 11/08/1998  8.96Đồng Nai GiỏiLê Thành Công Nam Việt Nam Kinh

1612843 29 07/10/1998  8.91Thừa Thiên Huế GiỏiTrần Quốc Cường Nam Việt Nam Kinh

1612844 30 25/03/1998  8.61Kiên Giang GiỏiHuỳnh Ngọc Đỉnh Nam Việt Nam Kinh

1612845 31 18/07/1998  8.00Đồng Nai GiỏiNguyễn Khắc Đức Nam Việt Nam Kinh

1612849 32 21/04/1998  8.35 GiỏiNguyễn Lê Hồng Hạnh Nữ Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy
3 / 4Đợt tháng 10 năm 2020

Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày ././.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1612850 33 24/03/1998  8.37 GiỏiTrần Anh Hào (Nợ học phí: 
1/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1612853 34 31/01/1998  8.77Đồng Nai GiỏiHồ Trung Hiếu (Nợ học phí: 
1/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

1612857 35 02/11/1998  7.78Thanh Hóa KháTrương Văn Hoằng Nam Việt Nam Kinh

1612869 36 10/06/1998  8.20TP. Hồ Chí Minh GiỏiTrần Mai Khiêm Nam Việt Nam Kinh

1612879 37 10/04/1998  7.91Kiên Giang KháLê Nhựt Nam Việt Nam Kinh

1612880 38 27/04/1998  8.82Sóc Trăng GiỏiHoàng Thiên Nữ Nữ Việt Nam Kinh

1612888 39 24/12/1998  8.40Quảng Nam GiỏiPhan Minh Sơn Nam Việt Nam Kinh

1612891 40 24/07/1998  7.60TP. Hồ Chí Minh KháPhan Quốc Thắng Nam Việt Nam Kinh

1612898 41 03/12/1998  8.37Lâm Đồng GiỏiNguyễn Đỗ Cát Trân (Nợ học 
phí: 1/19-20)

Nữ Việt Nam Kinh

1612899 42 29/09/1998  7.89Bình Phước KháHoàng Xuân Trường Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy
4 / 4Đợt tháng 10 năm 2020

Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày ././.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1612904 43 25/12/1997  8.74Bình Dương GiỏiMai Nguyễn Anh Vũ Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  35

 3
Ngày 26 tháng 10 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC


